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	Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 17 tháng 01 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2022.
1. Danh mục 56 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2022 (Danh mục I kèm theo).
2. Danh mục 12 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2022 (Danh mục II kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP. ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTNS, KGVX, THNC
	CHỦ TỊCH




Cao Tiến Dũng


 
DANH MỤC I
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (01 Quyết định)

	1
	Quyết định
	55/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018
	Quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	28/01/2022

	II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (04 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (04 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (04 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (04 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (04 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (04 Quyết định)

	1
	Quyết định
	18/2007/QĐ-UBND ngày 16/3/2007
	Ban hành tiêu chí mở tuyến vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	16/01/2022

	2
	Quyết định
	18/2015/QĐ-UBND ngày 05/7/2015
	Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	16/01/2022

	3
	Quyết định
	05/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
	19/12/2022

	4
	Quyết định
	07/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017
	Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	31/12/2022

	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (05 Nghị quyết, 05 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (05 Nghị quyết, 05 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (05 Nghị quyết, 05 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (05 Nghị quyết, 05 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (05 Nghị quyết, 05 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (05 Nghị quyết, 05 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
	Ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
	Hết hiệu lực theo thời gian, được kéo dài đến hết năm 2021 theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	01/01/2022

	2
	Nghị quyết
	34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
	Về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
	Hết hiệu lực theo thời gian, được kéo dài đến hết năm 2021 theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
	01/01/2022

	3
	Nghị quyết
	89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	Về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
	Hết hiệu lực theo thời gian, được kéo dài đến hết năm 2021 theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
	01/01/2022

	4
	Nghị quyết
	5/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020
	Phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực theo thời gian, được kéo dài đến hết năm 2021 theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
	01/01/2022

	5
	Nghị quyết
	20/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020
	Về kéo dài thời hạn áp dụng đối với các Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2022

	6
	Quyết định
	87/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006
	Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	31/12/2022

	7
	Quyết định
	11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019
	Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	08/10/2022

	8
	Quyết định
	37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019
	Ban hành mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	31/12/2022

	9
	Quyết định
	17/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020
	Về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	28/01/2022

	10
	Quyết định
	13/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021
	Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
	Hết hiệu lực do không còn phù hợp theo quy định hiện hành (Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022)
	20/02/2022

	IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, CÔNG NGHIỆP (01 Quyết định)
	IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, CÔNG NGHIỆP (01 Quyết định)
	IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, CÔNG NGHIỆP (01 Quyết định)
	IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, CÔNG NGHIỆP (01 Quyết định)
	IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, CÔNG NGHIỆP (01 Quyết định)
	IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, CÔNG NGHIỆP (01 Quyết định)

	1
	Quyết định
	20/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019
	Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
	01/11/2022

	V. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Quyết định)

	1
	Quyết định
	16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015
	Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	25/7/2022

	2
	Quyết định
	49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016
	Ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
	Được thay thế bởi Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sợ nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa
	15/4/2022

	VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (07 Quyết định)
	VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (07 Quyết định)
	VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (07 Quyết định)
	VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (07 Quyết định)
	VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (07 Quyết định)
	VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (07 Quyết định)

	1
	Quyết định
	59/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009
	Ban hành Quy định quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	31/12/2022

	2
	Quyết định
	47/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
	Ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	12/04/2022

	3
	Quyết định
	03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
	Về việc ban hành bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai
	10/10/2022

	4
	Quyết định
	04/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
	Về việc ban hành bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai
	10/10/2022

	5
	Quyết định
	05/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
	Về việc ban hành bộ đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai
	10/10/2022

	6
	Quyết định
	06/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
	Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
	10/10/2022

	7
	Quyết định
	07/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
	Về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá khỏa sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai
	10/10/2022

	VII. LĨNH VỰC THUẾ (01 Quyết định)
	VII. LĨNH VỰC THUẾ (01 Quyết định)
	VII. LĨNH VỰC THUẾ (01 Quyết định)
	VII. LĨNH VỰC THUẾ (01 Quyết định)
	VII. LĨNH VỰC THUẾ (01 Quyết định)
	VII. LĨNH VỰC THUẾ (01 Quyết định)

	1
	Quyết định
	54/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021
	Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2021
	Được thay thế bởi Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2022
	10/11/2022

	VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (07 Quyết định)
	VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (07 Quyết định)
	VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (07 Quyết định)
	VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (07 Quyết định)
	VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (07 Quyết định)
	VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (07 Quyết định)

	1
	Quyết định
	44/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013
	Ban hành Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	25/7/2022

	2
	Quyết định
	78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014
	Ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các Trung tâm Quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	31/12/2022

	3
	Quyết định
	56/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
	10/10/2022

	4
	Quyết định
	08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016
	Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	25/7/2022

	5
	Quyết định
	23/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016
	Ban hành Biểu mẫu trong công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	25/7/2022

	6
	Quyết định
	49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh và bổ sung các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	25/7/2022

	7
	Quyết định
	36/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	10/10/2022

	IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022
	Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực theo thời gian
	31/12/2022

	2
	Quyết định
	06/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015
	Ban hành Quy định quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An
	Được thay thế bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An
	10/6/2022

	X. LĨNH VỰC Y TẾ (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	X. LĨNH VỰC Y TẾ (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	X. LĨNH VỰC Y TẾ (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	X. LĨNH VỰC Y TẾ (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	X. LĨNH VỰC Y TẾ (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	X. LĨNH VỰC Y TẾ (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	38/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012
	Về chế độ hỗ trợ tạm thời đối với cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ tạm thời đối với cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai
	20/12/2022

	2
	Nghị quyết
	24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
	Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/4/2022

	3
	Quyết định
	37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
	15/7/2022

	XI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (01 Quyết định)
	XI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (01 Quyết định)
	XI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (01 Quyết định)
	XI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (01 Quyết định)
	XI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (01 Quyết định)
	XI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (01 Quyết định)

	1
	Quyết định
	55/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
	7/10/2022

	XII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (02 Quyết định)
	XII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (02 Quyết định)
	XII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (02 Quyết định)
	XII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (02 Quyết định)
	XII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (02 Quyết định)
	XII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (02 Quyết định)

	1
	Quyết định
	06/2020/QĐ-UBND ngày 04/3/2020
	Ban hành Quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	12/4/2022

	2
	Quyết định
	74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016
	Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
	26/10/2022

	XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH (03 Quyết định)
	XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH (03 Quyết định)
	XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH (03 Quyết định)
	XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH (03 Quyết định)
	XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH (03 Quyết định)
	XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH (03 Quyết định)

	1
	Quyết định
	15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016
	Ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	21/11/2022

	2
	Quyết định
	09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
	20/7/2022

	3
	Quyết định
	27/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh
	Được thay thế bởi Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
	20/7/2022

	XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 Nghị quyết, 03 Quyết định)
	XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 Nghị quyết, 03 Quyết định)
	XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 Nghị quyết, 03 Quyết định)
	XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 Nghị quyết, 03 Quyết định)
	XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 Nghị quyết, 03 Quyết định)
	XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 Nghị quyết, 03 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	04/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022
	Quy định mức thu (02) loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/7/2022

	2
	Quyết định
	81/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
	Ban hành đơn giá quản lý thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; đơn giá tư liệu môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá tư liệu môi trường; quản lý thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	15/02/2022

	3
	Quyết định
	68/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016
	Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	28/02/2022

	4
	Quyết định
	22/2020/QĐ-UBND ngày 08/06/2020
	Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/10/2022

	XV. LĨNH VỰC THANH TRA (02 Quyết định)
	XV. LĨNH VỰC THANH TRA (02 Quyết định)
	XV. LĨNH VỰC THANH TRA (02 Quyết định)
	XV. LĨNH VỰC THANH TRA (02 Quyết định)
	XV. LĨNH VỰC THANH TRA (02 Quyết định)
	XV. LĨNH VỰC THANH TRA (02 Quyết định)

	1
	Quyết định
	02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai
	25/4/2022

	2
	Quyết định
	12/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đồng Nai
	25/4/2022

	XVI. LĨNH VỰC DÂN TỘC (01 Quyết định)
	XVI. LĨNH VỰC DÂN TỘC (01 Quyết định)
	XVI. LĨNH VỰC DÂN TỘC (01 Quyết định)
	XVI. LĨNH VỰC DÂN TỘC (01 Quyết định)
	XVI. LĨNH VỰC DÂN TỘC (01 Quyết định)
	XVI. LĨNH VỰC DÂN TỘC (01 Quyết định)

	1
	Quyết định
	48/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh
	Được thay thế bởi Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
	02/5/2022

	XVII. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG (03 Nghị quyết, 02 Quyết định)
	XVII. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG (03 Nghị quyết, 02 Quyết định)
	XVII. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG (03 Nghị quyết, 02 Quyết định)
	XVII. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG (03 Nghị quyết, 02 Quyết định)
	XVII. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG (03 Nghị quyết, 02 Quyết định)
	XVII. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG (03 Nghị quyết, 02 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	183/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010
	Về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/7/2022

	2
	Nghị quyết
	49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
	Bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/7/2022

	3
	Nghị quyết
	74/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017
	Quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/8/2022

	4
	Quyết định
	70/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010
	Ban hành quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	31/12/2022

	5
	Quyết định
	19/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011
	Về việc bổ sung mức hỗ trợ hàng tháng cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	31/12/2022

	Tổng số: 56 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm 12 Nghị quyết, 44 Quyết định
	Tổng số: 56 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm 12 Nghị quyết, 44 Quyết định
	Tổng số: 56 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm 12 Nghị quyết, 44 Quyết định
	Tổng số: 56 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm 12 Nghị quyết, 44 Quyết định
	Tổng số: 56 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm 12 Nghị quyết, 44 Quyết định
	Tổng số: 56 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm 12 Nghị quyết, 44 Quyết định


 
DANH MỤC II
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	STT
	Tên, loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	A. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	A. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	A. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	A. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	A. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	A. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 Quyết định)

	1
	Quyết định
	59/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 2 Điều 8, Điều 12
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	15/02/2022

	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (02 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	203/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 14, Điều 17
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/7/2022

	2
	Nghị quyết
	103/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 11, Điều 12
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/7/2022

	3
	Quyết định
	40/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
	Khoản 2 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
	20/10/2022

	III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	10/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Bãi bỏ từ "đăng" tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 1 và điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 2 Khoản 2 Điều 3
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	18/7/2022

	2
	Quyết định
	Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Tên Phụ lục IV
	Được sửa đổi bởi Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi tên Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	10/12/2022

	V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Nghị quyết, 01 Quyết định)
	V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Nghị quyết, 01 Quyết định)

	1
	Nghị quyết
	13/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Mục IV phụ lục I, mục IV phụ lục II kèm theo khoản 6 Điều 1
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/8/2022

	2
	Nghị quyết
	16/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điểm d khoản 4 Điều 1
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	01/8/2022

	3
	Nghị quyết
	01/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Đồng Nai
	Điều 2
	Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Đồng Nai
	02/10/2022

	4
	Quyết định
	11/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Khoản 2 Điều 5
	Được bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
	31/12/2022

	B. NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	B. NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	B. NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	B. NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	B. NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	B. NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 Quyết định)
	I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 Quyết định)

	1
	Quyết định
	19/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện tham gia giao thông đối với dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại phường Phước Tân và phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT
	Khoản 4 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi nội dung bảng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	01/02/2022

	2
	Quyết định
	16/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện tham gia giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT
	Khoản 4 Điều 1
	Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi nội dung bảng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	01/02/2022


Tổng số: - 10 văn bản hết hiệu lực một phần, trong đó gồm: 06 Nghị quyết, 04 Quyết định
- 02 văn bản ngưng hiệu lực một phần, gồm: 02 Quyết định
